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KẾ HOẠCH

Điều tra cơ bản lĩnh vực ngư nghiệp

trên địa bàn huyện Bình Lục năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-PC05 ngày 25/5/2023 của Phòng Cảnh sát môi trường về thực hiện công tác điều tra cơ bản lĩnh vực ngư nghiệp năm 2023; Căn cứ Quyết định 410/QĐ-C05-P2 ngày 06/7/2021 của Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Bộ Công an về phân công, phân cấp thực hiện công tác điều tra cơ bản (ĐTCB) của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường; Quyết định 486/QĐ-CAT-PC05 ngày 09/5/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về phân công, phân cấp thực hiện công tác ĐTCB của hệ lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường; Công văn số 297/C05-P2, ngày 18/5/2023 của Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Bộ Công an về việc bổ sung, điều chỉnh về nội dung chuyên đề trọng tâm thuộc ĐTCB các lĩnh vực. Công an huyện Bình Lục xây dựng Kế hoạch ĐTCB lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời nhận diện được những vấn đề, đối tượng nổi lên ở từng tuyến, địa bàn, hệ loại đối tượng thuộc lĩnh vực để phát triển nghiệp vụ (sưu tra, hiềm nghi, chuyên án; quy hoạch, bố trí mạng lưới CTVBM), triển khai các kế hoạch chuyên để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về BVMT trong lĩnh vực ngư nghiệp.

2. Từ kết quả công tác ĐTCB lĩnh vực ngư nghiệp kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong chính sách pháp luật, cơ chế quản lý Nhà nước để tham mưu, kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực ngư nghiệp. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Công an huyện đưa ra các giải pháp có tính đột phá để chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngư nghiệp.

3. Quá trình thực hiện công tác ĐTCB phải chấp hành đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an, chỉ đạo của UBND huyện. Đảm bảo thống nhất, chặt chẽ trong công tác báo cáo, công tác hồ sơ và tính khách quan, toàn diện, cũng như tiến độ thực hiện các nội dung theo kế hoạch để ra.

4. Xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo, chỉ huy, CBCS trong thực hiện công tác ĐTCB; có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai xuyên suốt trên phạm vi toàn huyện, từ huyện đến cơ sở; thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công tác ĐTCB lĩnh vực; chủ động để xuất bổ sung, điều chỉnh các nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung DTCB để nâng cao chất lượng công tác ĐTCB, không bỏ lọt đối tượng trong diện ĐTCB, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của Ngành; không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực ngư nghiệp.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
1. Xác định đối tượng ĐTCB

Lĩnh vực ngư nghiệp bao gồm 02 chuyên đề:

- Chuyên đề tình hình, công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động nuôi trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh thủy

sản;

- Chuyên đề tình hình, công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc thú y thủy sản và chất cải tạo môi trường, nuôi trồng thủy sản.

- Về địa bàn là tổ chức, doanh nghiệp, tiến hành ĐTCB theo phân công, phân cấp tại Quyết định 486/QĐ-CAT-PC05 ngày 09/5/2023 của Giám đốc Công an tỉnh. Ngoài ra, tiến hành rà soát, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Về tuyến trọng điểm, căn cứ vào đặc điểm của mỗi địa phương để xác định tuyến trọng điểm, tập trung vào các tuyến vận chuyển thủy sản trên tuyến đường sông qua địa bàn huyện.

2. Nội dung, biện pháp tiến hành ĐTCB

2.1. Nội dung

- Rà soát, tập hợp, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ngư nghiệp phục vụ công tác ĐTCB.

- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực ngư nghiệp, việc chấp hành các quy định của pháp luật BVMT trong lĩnh vực ngư nghiệp của các tổ chức, cá nhân.

- Phân tích, xử lý các thông tin, tài liệu thu thập được, từ đó đánh giá được đặc điểm, tình hình, các hoạt động kinh tế - xã hội, ngành nghề có liên quan đến công tác PCTP về môi trường trong lĩnh vực ngư nghiệp; đánh giá được hiệu quả của các kế hoạch, biện pháp PCTP, VPPL; đánh giá, nhận diện được vấn đề mới, tình hình mới, phương thức, thủ đoạn vi phạm mới.

- Xây dựng báo cáo kết quả công tác ĐTCB và các báo cáo chuyên để theo quy định.

- Đề xuất, kiến nghị, tham mưu các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, biện pháp trong PCTP, VPPL trong lĩnh vực ngư nghiệp.

2.2. Biện pháp tiến hành
2.2.1. Thu thập thông tin, tài liệu tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
- Thu thập thông tin, tài liệu, hệ thống hóa các quy định về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến 02 chuyên đề trong lĩnh vực ngư nghiệp theo Quyết định số 410 của Cục C05. Trọng tâm là những nội dung quy định mới, những thay đổi trong cơ chế, chính sách liên quan đến công tác quản lý Nhà nước đối lĩnh vực ngư nghiệp có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến môi trường và công tác chấp hành các quy định của Luật Bảo vệ môi trường của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ngư nghiệp.

- Thu thập, cập nhật danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ngư nghiệp làm cơ sở để tiến hành các biện pháp công tác nắm tình hình thu thập, thông tin, tài liệu về công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đê bộ sung vào hồ sơ ĐTCB lĩnh vực.

- Kết quả thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngư nghiệp.

- Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, trong văn bản quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngư nghiệp.

2.2.2. Thu thập thông tin tài liệu giữa lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường và các đơn vị có liên quan trong lực lượng CAND để phục vụ công tác ĐTCB
- Về thực trạng, tình hình, công tác chấp hành pháp luật BVMT trong lĩnh vực ngư nghiệp của các tổ chức, cá nhân.

- Đặc điểm của các hoạt động trong lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; những phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về BVMT trong lĩnh vực ngư nghiệp.

- Việc thực hiện công tác phòng ngừa, kết quả các mặt công tác NVCB, đấu tranh xử lý các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực ngư nghiệp.

- Mối quan hệ phối hợp trong lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường và giữa lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường với các cơ quan, đơn vị, lực lượng khác trong và ngoài ngành Công an tại địa phương.

- Số lượng tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố liên quan đến lĩnh vực ngư nghiệp; kết quả xác minh tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố và kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến công tác chấp hành Luật Bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh; kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của huyện; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngư nghiệp.

- Thường xuyên trao đổi thông tin ĐTCB giữa các đơn vị trong hệ lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường để khai thác, sử dụng những thông tin, tài liệu đã thu thập được. Quá trình thu thập thông tin, tài liệu phải đối chiếu, xác minh để đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh đúng diễn biến, tình hình thực tế.

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường trên lĩnh vực ngư nghiệp; kiến nghị, đề xuất (nếu có).

2.2.3. Thu thập thông tin, tài liệu về công tác BVMT tại các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngư nghiệp

- Đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 chuyên đề của lĩnh vực ngư nghiệp cần làm rõ: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, địa chỉ triển khai dự án; người đại diện theo pháp luật; các thông tin về dự án; phương án, công nghệ sản xuất; các loại sản phẩm, nguyên vật liệu sản xuất...; đơn thư, tố giác, những vụ việc và các thông tin, tài liệu khác có liên quan đến công tác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tiến hành làm việc trực tiếp với các tổ chức, doanh nghiệp theo phân công, phân cấp để thu thập thông tin tài liệu về công tác chấp hành Luật bảo vệ môi trường, tiến hành khảo sát thực tế các công trình, hệ thống xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Quá trình khảo sát, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành thu mẫu, kiểm định mẫu môi trường để đánh giá tính chất, mức độ gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ngư nghiệp cũng như phát hiện các vi phạm để đấu tranh, xử lý.

- Căn cứ từng đối tượng ĐTCB đã nêu trên (tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm...) để thu thập đầy đủ những nội dung cụ thể theo quy định của Ngành, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương qua đó tiến hành phân tích, xử lý thông tin, tài liệu đã thu thập được; đánh giá tổng quan tình hình kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong chính sách pháp luật, công tác quản lý Nhà nước để tham mưu, kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực ngư nghiệp.

2.2.4. Thu thập thông tin, tài liệu từ các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình liên quan đến lĩnh vực ngư nghiệp.
Khai thác thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đề nắm bắt các thông tin có liên quan đến tình hình địa bàn, lĩnh vực, thông tin phản ánh về những sự việc, hiện tượng, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực ngư nghiệp; vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin phản ánh về những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực ngư nghiệp có giá trị đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý với các hành vi vi vi phạm pháp luật.
2.2.5. Thông qua công tác ĐTCB để phát triển các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT để lập án đấu tranh hoặc kiêm tra, xử lý.

- Thông tin, tài liệu về những nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến công tác chấp hành các quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn huyện. Các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương về quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội của huyện, thị trấn, xã có liên quan đến lĩnh vực ngư nghiệp.

- Trên cơ sở các thông tin, tài liệu thu thập được tiến hành đánh giá tổng thể các yếu tố tác động đến môi trường trong lĩnh vực ngư nghiệp. Qua đó tiến hành tuyển chọn xây dựng, bố trí CTVBM trong công tác phòng ngừa đấu tranh và rà soát các đối tượng đưa vào diện sưu tra, xác lập hiềm nghi, chuyên án, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật. Từ đó xây dựng các kế hoạch, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngư nghiệp; tập trung phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm như: Sản xuất giống kém chất lượng, không đảm bảo theo quy định; kinh doanh, vận chuyển con giống và các loại thủy sản nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch hoặc bị nhiễm dịch bệnh hoặc không đúng chủng loại, số lượng được cấp phép; sử dụng hóa chất cấm, thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản, hóa chất xử lý môi trường nhập lậu, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm là chất cấm hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản thủy sản; bơm tạp chất vào tôm; khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm khai thác gây hủy hoại nguồn lợi thủy sản...

- Kết quả thu thập thông tin, tài liệu phải được báo cáo, xử lý kịp thời; định kỳ tổng kết, đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả ĐTCB lĩnh vực; đánh giá hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, trên tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm và đối với từng đối tượng để làm cơ sở cho việc phát triển công tác nghiệp vụ (nhất là công tác sưu tra, xây dựng, bố trí CTVBM, xác lập hiềm nghi, chuyên án, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an huyện tiến hành làm công tác ĐTCB lĩnh vực ngư nghiệp đối với các cơ sở hoạt động nuôi trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu thủy sản; hoạt động hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng thuốc, chất bảo quản, chất cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác xét thấy cần điều tra cơ bản do Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo để phục vụ công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngư nghiệp.

- Chủ động xây dựng kế hoạch ĐTCB lĩnh vực ngư nghiệp (căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an huyện tham mưu lãnh đạo đơn vị có thể mở đủ 02 chuyên đề, hoặc ít hơn 02 chuyên đề, có thể mở lồng ghép các chuyên đề thuộc lĩnh vực ngư nghiệp) để theo dõi, quản lý không được bỏ trống đối tượng ĐTCB, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

- Thường xuyên cập nhật tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu ĐTCB; định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác ĐTCB, báo cáo chuyên đề gửi về Phòng PC05 để tập hợp, xây dựng báo cáo chung; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực

ngừa, đấu tranh. hiện công tác ĐTCB để tham mưu, đề xuất, kiến nghị giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.
- Tiến hành triển khai thực hiện ĐTCB lĩnh vực ngư nghiệp đến công an các xã, thị trấn; thường xuyên bổ sung thông tin, tài liệu, đánh giá tình hình cụ thể từng mặt, nhận diện rõ những vấn đề, đối tượng cần tập trung quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, đối tượng trọng điểm (lên danh sách cụ thể); mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện (nhất là công tác sưu tra, xây dụng, bố trí CTVBM, xác lập hiềm nghị, chuyên án, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật) tham mưu kiến nghị giải quyết, khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nổi lên trong lĩnh vực ngư nghiệp. Không để xảy ra điểm nóng, gây bức xúc dư luận trong quân chúng nhân dân.

- Kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu ĐTCB và phối hợp với Phòng PC05 tiến hành công tác ĐTCB khi có yêu cầu.

- Quá trình thực hiện, lực lượng Cảnh sát môi trường ở Công an huyện tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã phối hợp thực hiện các yêu cầu, nội dung ĐTCB theo chức năng, nhiệm vụ được giao, năm chắc tình hình có liên quan đến phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng cảnh sát môi trường Công an huyện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết công tác ĐTCB lĩnh vực ngư nghiệp về Phòng PC05 (qua Đội 2) trước ngày 05/6 và 05/12 (theo đề cương) để tổng hợp, báo cáo. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Phòng PC05 (qua Đội 2) để hướng dẫn.

2. Giao đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy tham mưu Lãnh đạo huyện định kỳ, đột xuất kiểm tra việc thực hiện công tác ĐTCB lĩnh vực ngư nghiệp của lực lượng Cảnh sát môi trường.

3. Giao đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy có trách nhiệm tham mưu, giúp Lãnh đạo huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc  thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo phòng PC05 theo quy định./.

	Nơi nhận:

- Phòng PC05;

- Đ/c trưởng CAH; (để báo cáo)
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- Lưu: VT

* Tài liệu được phép sao, chụp
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